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MỞ ĐẦU 

   

Nghiên cứu về mặt sinh học của con ngƣời là một hƣớng nghiên cứu cơ bản 

và rất rộng lớn, đòi hỏi sự tham gia của nhiều nhà khoa học thuộc các chuyên ngành 

khác nhau nhƣ y học, sinh học, điều khiển học, hóa học, toán học… Trong thập kỉ 

60 - 70 của thế kỉ XX, đã có 2 hội nghị tổng kết về hằng số sinh học ngƣời Việt 

Nam đƣợc tổng hợp trong cuốn “Hằng số sinh học ngƣời Việt Nam” [76] xuất bản 

năm 1975, đã giúp ích rất nhiều và đến nay vẫn còn đƣợc dùng để làm tài liệu tham 

khảo cho nhiều công trình khoa học thuộc các chuyên ngành khác nhau. Trong điều 

kiện đất nƣớc ta đã và đang đổi mới, nhiều công trình nghiên cứu về các chỉ số sinh 

học và trí tuệ của trẻ em Việt Nam đã đƣợc tiến hành. Kết quả nghiên cứu đƣợc trình 

bày trong các tạp chí, tài liệu chuyên ngành [9], [22], [35], [79], [80], [81]. Đặc biệt là 

công trình nghiên cứu của các tác giả trong nhóm đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh 

thể con ngƣời Việt Nam, tình trạng dinh dƣỡng và các biện pháp nâng cao chất lƣợng 

sức khoẻ”, mã số KX - 07 - 07 do Lê Nam Trà làm chủ nhiệm đề tài [71], [72], [73], 

[74] và nhóm đề tài “Nghiên cứu các chỉ tiêu sinh học và trí tuệ của học sinh và sinh 

viên” do Tạ Thuý Lan làm chủ nhiệm đề tài [37], [38], [39], [40], [41]. Các công 

trình nghiên cứu trên đã đóng góp rất nhiều vào việc xác định các chỉ số sinh học và 

trí tuệ của ngƣời Việt Nam cũng nhƣ việc hoạch định chiến lƣợc giáo dục - đào tạo 

nguồn nhân lực tƣơng lai của đất nƣớc. Tuy nhiên, số lƣợng các công trình nghiên 

cứu về chỉ số sinh học và năng lực trí tuệ của trẻ em chƣa dàn trải đều trên các vùng 

miền của đất nƣớc. Trẻ em ở khu vực miền núi có những điều kiện phát triển về tầm 

vóc và trí tuệ vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là học sinh các dân tộc ít ngƣời. Vì 

vậy, việc mở rộng phạm vi nghiên cứu nhằm cung cấp thêm số liệu về các chỉ tiêu 

hình thái - thể lực, chức năng sinh lí và năng lực trí tuệ của học sinh các dân tộc ở 

Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các dữ liệu khoa học là cơ sở đề xuất các giải pháp 

đúng đắn trong hoạch định chiến lƣợc, cải tiến phƣơng pháp giáo dục, rèn luyện thể 

chất cho học sinh. Vĩnh Phúc và Phú Thọ là hai tỉnh thuộc khu vực trung du miền 

núi, nơi có đồng bào thuộc nhiều dân tộc sinh sống, trong đó có dân tộc Kinh, Sán 

Dìu và Mƣờng. Chính vì vậy, việc xác định các chỉ tiêu sinh học và năng lực trí tuệ 
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của học sinh một số dân tộc đang sinh sống tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ là 

cần thiết. Vì lí do này, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh 

học và năng lực trí tuệ của học sinh miền núi từ 11 đến 17 tuổi tỉnh Vĩnh Phúc 

và Phú Thọ” nhằm các mục tiêu sau: 

 1. Xác định tuổi dậy thì và một số chỉ số hình thái - thể lực, một số chỉ số 

chức năng (tuần hoàn, hô hấp, phản xạ) của học sinh từ 11 đến 17 tuổi ở tỉnh Vĩnh 

Phúc và Phú Thọ. 

 2. Đánh giá một số chỉ số về năng lực trí tuệ của học sinh từ 11 đến 17 tuổi ở 

tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. 

 3. Xác định mối liên quan giữa các chỉ số hình thái thể lực với chỉ số chức 

năng hô hấp, giữa chỉ số IQ với thời gian phản xạ cảm giác - vận động, giữa chỉ số 

IQ với độ tập trung chú ý và với trí nhớ ngắn hạn của học sinh từ 11 đến 17 tuổi ở 

tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. 

 Để đạt được các mục tiêu trên chúng tôi đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

- Xác định thời điểm dậy thì của học sinh dân tộc Kinh, Mƣờng và Sán Dìu 

từ 11 - 17 tuổi. 

- Xác định một số chỉ số hình thái - thể lực nhƣ chiều cao đứng (cm), cân 

nặng (kg), vòng ngực trung bình (cm), chỉ số Pignet và chỉ số BMI của học sinh dân 

tộc Kinh, Mƣờng và Sán Dìu từ 11 - 17 tuổi. 

- Xác định các chỉ số chức năng tuần hoàn (tần số tim, huyết áp động mạch), 

chức năng hô hấp (tần số hô hấp, dung tích sống, dung tích sống thở mạnh, thể tích 

thở tối đa giây đầu, chỉ số Tiffeneau, chỉ số Gaensler, chỉ số Demeny) và thời gian 

phản xạ cảm giác - vận động (ms) của học sinh dân tộc Kinh, Mƣờng và Sán Dìu từ 

11 - 17 tuổi. 

 - Đánh giá năng lực trí tuệ và một số chỉ số hoạt động thần kinh nhƣ chỉ số 

IQ, trí nhớ ngắn hạn, khả năng chú ý của học sinh dân tộc Kinh, Mƣờng và Sán Dìu 

từ 11 - 17 tuổi ở tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. 

- Nghiên cứu mối liên quan giữa các chỉ số hình thái - thể lực với các chỉ số 

chức năng, giữa chỉ số IQ với thời gian phản xạ cảm giác - vận động, giữa chỉ số IQ 


